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DANH SÁCH SINH VIÊN K59 Ở KÝ TÚC XÁ 

TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140219001 Lý Minh Bảo Nam 02/08/2005 Sư phạm Địa lý 

2 DTS245D140219021 Triệu Bảo Việt Nam 10/01/2006 Sư phạm Địa lý 

3 DTS245D140219005 Dương Công Hùng Nam 05/06/2005 Sư phạm Địa lý 

4 DTS245D140219007 Nguyễn Ngọc Kính Nam 10/11/2006 Sư phạm Địa lý 

5 DTS245D140219022 Xa Thúy Vinh Nữ 01/05/2006 Sư phạm Địa lý 

6 DTS245D140219017 Lò Thị Huyền Trang Nữ 09/11/2006 Sư phạm Địa lý 

7 DTS245D140219016 Ma Thị Thu Trang Nữ 30/01/2006 Sư phạm Địa lý 

8 DTS245D140219010 Hoàng Thị Nguyên Nữ 15/01/2006 Sư phạm Địa lý 

9 DTS245D140219015 Hoàng Thị Phương Thanh Nữ 09/02/2006 Sư phạm Địa lý 

10 DTS245D140219020 Cao Thị Vè Nữ 24/03/2006 Sư phạm Địa lý 

11 DTS245D140219002 Khoàng Thị Diệp Nữ 11/09/2005 Sư phạm Địa lý 

12 DTS245D140219011 Lục Kim Oanh Nữ 20/01/2006 Sư phạm Địa lý 

13 DTS245D140219003 La Thị Dung Nữ 15/02/2006 Sư phạm Địa lý 

14 DTS245D140219006 Đặng Thị Thanh Huyền Nữ 18/09/2006 Sư phạm Địa lý 

15 DTS245D140219019 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 07/01/2006 Sư phạm Địa lý 

16 DTS245D140219018 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 24/02/2006 Sư phạm Địa lý 

17 DTS245D140219009 Dương Ánh Ngọc Nữ 17/07/2006 Sư phạm Địa lý 

18 DTS245D140219004 Ngô Minh Hòa Nữ 12/10/2003 Sư phạm Địa lý 
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